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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Ninh Bình, 

Gia Lai, Nam Định, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh 

Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Đồng Nai, Cà Mau, TT 

Huế, Sơn La, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, . 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 157 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 30/01/2021  

- Địa điểm cách ly tập trung: Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào. 

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



 DANH SÁCH 

Công dân ngoài tỉnh kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 427 /QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Năm sinh TT 
Xã, phường, 

thị trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị 

xã 

Tỉnh 

Địa 

điểm 

trước 

khi về 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày hoàn 

thành cách 

ly 

Số điện thoại 

cá nhân 
Ph ng 

1.  Nguyễn Ngọc Hải 14/6/1973 Nam Hưng Lộc TP Vinh Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0913272483 401 

2.  Hoàng Văn Thỏa 16/02/1982 Nam Nghi Tiến Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0349870902 401 

3.  Vi Hồng Quân 18/02/1978 Nam Thạch Ngàn Con Cuông Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0398850337 401 

4.  Nguyễn Nghĩa Ngọc 27/12/1972 Nam Diễn Liêm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0978901506 402 

5.  Nguyễn Ngọc Kiên 26/3/1975 Nam Nghi Hoa Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0989623909 402 

6.  Nguyễn Hải Đường 26/11/1972 Nam Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0976368199 402 

7.  Trần Bá Thông 02/02/1976 Nam Mai Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0949831633 402 

8.  Nguyễn Quốc Giáp 17/7/1974 Nam Minh Hợp Quỳ Hợp Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0964911768 402 

9.  Nguyễn Cảnh Tuấn 02/9/1982 Nam Hưng Phúc Hưng Nguyên Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0975657688 402 

10.  Nguyễn  Ngọc Phổ 01/02/1979 Nam Hà Huy Tập Tp. Vinh Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0968435211 403 

11.  Nguyễn Văn Biên 20/11/1974 Nam  Trường Thi TP. Vinh Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0968434495 403 

12.  Nguyễn Minh Hiền 08/8/1980 Nam  Lê Lợi Tp. Vinh Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0914479698 403 

13.  Nguyễn Sỹ Tùng 13/7/1975 Nam  Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0984667715 403 

14.  Nguyễn Anh Tuấn 20/10/1971 Nam Nghi Phú Tp Vinh Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0967503779 403 

15.  Nguyên Huy Trụ 22//7/1973 Nam Gia Xuân Gia Viễn Ninh Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0985757604 301 

16.  Phạm Ngọc Quyên 01/01/1966 Nam Phù Đổng Plei Ku Gia Lai Lào 16/01/2021 30/01/2021 0975018160 301 

17.  Trần Đại Việt 19/5/1984 Nam Nghĩa Hồng Nghĩa Hưng Nam Định Lào 16/01/2021 30/01/2021 0964405232 301 

18.  Trịnh Đình Nông 19/5/1984 Nam Phùng Xá Cẩm Khê  Phú Thọ Lào 16/01/2021 30/01/2021 0348298685 301 

19.  Trịnh Tiến Đương 30/10/1982 Nam Phùng Xá Cẩm Khê Phú Thọ Lào 16/01/2021 30/01/2021 0378078514 301 

20.  Nguyễn Văn Thủy 01/10/1995 Nam Đồng Thau Yên Mỹ Hưng Yên Lào 16/01/2021 30/01/2021 0981416798 301 

21.  Nguyễn Ngọc Hưng 10/12/1982 Nam Quảng Thắng TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0393724130 301 



22.  Tăng Văn Thiện 23/11/1983 Nam Diễn Cát Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0978231183 302 

23.  Dương Mạnh Huy 27/9/1966 Nam Xuân Trúc Ân Thi Hưng Yên Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868075932 302 

24.  Cao Cự Thùy 06/01/1987 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0935762879 303 

25.  Cao Cự Biên 17/6/1982 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0984325275 303 

26.  Đặng Bá Hòa 11/4/1979 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0362837770 303 

27.  Tăng Văn Thái 20/4/1986 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0984325275 303 

28.  Phạm Trọng Thanh 05/3/1976 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0984325275 303 

29.  Trương Văn Long 24/2/1984 Nam Nghi Đức Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0396254406 303 

30.  Trương Văn Thỏa 30/8/1993 Nam Nghi Đức Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0396254406 303 

31.  Trần Văn Bé 12/6/1966 Nam Diễn Văn Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0974210780 304 

32.  Hồ Văn Danh 10/5/1984 Nam Nam Lộc Nam Đàn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0396857566 304 

33.  Lô Văn Đoàn 15/5/1969 Nam Nga My Tương Dương Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0942380591 304 

34.  Lương Văn Tào 30/11/1975 Nam Nga My Tương Dương Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0845069713 304 

35.  Vi Văn Hạ 13/3/1982 Nam Nga My Tương Dương Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868075673 304 

36.  La Văn Chín 23/6/1995 Nam Nậm Sơn Con Cuông Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0942380591 304 

37.  Viên Chanh 10/12/1986 Nam Khe Bố Tương Dương Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0358204243 304 

38.  Mũm Văn Mao 01/12/1995 Nam Quang Phong Quế Phong Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0344985914 304 

39.  Nguyễn Đăng Tiên 26/6/1977 Nam Cẩm Dạng Tp Hải Dương Hải Dương Lào 16/01/2021 30/01/2021 0865329363 305 

40.  Vũ Thế Trung 28/12/1978 Nam Cẩm Điền Cẩm Giang Hải Dương Lào 16/01/2021 30/01/2021 0372149172 305 

41.  Lê Khả Long 05/10/1968 Nam Thọ Hải Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0358587635 305 

42.  Nguyễn Đình Linh 26/7/1988 Nam Thiệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0773388530 305 

43.  Bùi Lê Duy Thông 04/8/1996 Nam Thiên Tân Bình Dương  Đồng Nai Lào 16/01/2021 30/01/2021 0944664857 305 

44.  Võ Văn Bi 11/6/1905 Nam Tân Đông Cái Nước Cà Mau Lào 16/01/2021 30/01/2021 0944331455 305 

45.  Nguyễn Ngọc Minh 14/5/1962 Nam Tâm Hiệp Biên Hòa  Đồng Nai Lào 16/01/2021 30/01/2021 0946633024 305 

46.  Nguyễn Xuân Thái 22/8/1988 Nam Lộc Sơn Phú Lộc TT Huế Lào 16/01/2021 30/01/2021 0365315460 306 

47.  Nguyễn Xuân Thành 31/5/1905 Nam Lộc Sơn Phú Lộc TT Huế Lào 16/01/2021 30/01/2021 0857667921 306 

48.  Nguyễn Xuân Bi 10/10/1983 Nam Lộc Sơn Phú Lộc TT Huế Lào 16/01/2021 30/01/2021 0931366065 306 

49.  Lê Bé 26/5/1905 Nam Lộc Sơn Phú Lộc TT Huế Lào 16/01/2021 30/01/2021 0395815980 306 



50.  Trần Hữu Thạnh 01/01/1983 Nam Lộc Điền Phú Lộc TT Huế Lào 16/01/2021 30/01/2021 0353229134 306 

51.  Thái Văn Hùng 07/7/1992 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0982344234 306 

52.  Hoàng Văn Long 01/5/1986 Nam  Bắc Sơn Bỉm Sơn Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0353192374 306 

53.  Trương Khắc Tuấn 12/8/1992 Nam Hoàng Sơn Hoàng Hóa Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0998613105 306 

54.  Lê Văn Thắng 28/2/1997 Nam Môn Sơn Con Cuông Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0961921140 307 

55.  Lê Văn Thới 28/6/1991 Nam Lục Dạ Con Cuông Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0361192400 307 

56.  Lê Thanh Thắng 10/8/1978 Nam Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0385792701 307 

57.  Lê Sỹ Bình 10/12/1973 Nam Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0385792701 307 

58.  Nguyễn Đình Phương 20/02/1991 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0972698777 307 

59.  Nguyễn Văn Cần 02/3/1975 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0972698777 307 

60.  Bùi Văn Báu 13/9/1992 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0972698777 307 

61.  Nguyễn Đức Vũ 23/7/1987 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0972698777 307 

62.  Nguyễn Văn Năng 15/4/1982 Nam Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0987418191 308 

63.  Nguyễn Văn Hiếu 01/6/1905 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868075864 308 

64.  Nguyễn Văn Hùng 14/6/1905 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   308 

65.  Nguyễn Phùng Tiến 02/10/1972 Nam Đà Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0969275662 308 

66.  Nguyễn Văn Trọng 01/01/1972 Nam Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0988284345 308 

67.  Hồ Quang Anh 07/6/1992 Nam Ttr. Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868075681 308 

68.  Nguyễn Văn Hải 29/01/2004 Nam Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0988284345 308 

69.  Phạm Văn Tài 25/6/1905 Nam Long Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0988284345 308 

70.  Nguyễn Văn Vỹ 26/9/1972 Nam Hưng Phúc TP. Vinh Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868075672 309 

71.  Phạm Đoài 22/9/1984 Nam Xuân Lộc Can Lộc Hà Tĩnh Lào 16/01/2021 30/01/2021   309 

72.  Trần Văn Tý 10/10/1974 Nam Thanh Hà Thanh Chương Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0394573443 309 

73.  Hoàng Mạnh Hùng 10/01/1992 Nam Thanh Hà Thanh Chương Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868075617 309 

74.  Trần Văn Chín 16/9/1970 Nam Thanh Hà Thanh Chương Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 094285567 309 

75.  Trịnh Xuân Long 12/9/1977 Nam Tân An Tân Kỳ Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0347821736 309 

76.  Trần Văn Thái 02/8/1968 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0825093398 310 

77.  Hoàng Văn Hải 12/10/1969 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0366066877 310 



78.  Nguyễn Văn Hoàng 18/7/1995 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0969345629 310 

79.  Nguyễn Văn Hải 09/9/1986 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0843261355 310 

80.  Đặng Trọng Hải 14/11/1996 Nam Diễn Trường Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0908898460 310 

81.  Vũ Dương Xanh 22/4/1980 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   310 

82.  Tạ Văn Bảy 15/9/1978 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0328859599 310 

83.  Trần Đức Ninh 22/10/1991 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0977753235 310 

84.  Nguyễn Xuân Dũng 20/10/1993 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868045630 311 

85.  Nguyễn Văn Hà 05/6/1989 Nam  Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0336618017 311 

86.  Cao Cảnh Tuân 30/7/1987 Nam Xuân Hóa Ninh Hóa Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0388764765 311 

87.  Nguyễn Tường 18/8/1978 Nam Quảng Hòa Ba Đồn Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 068075732 311 

88.  Hồ Văn Bình 16/6/1981 Nam Tam Hợp Quỳ Hợp Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0398056010 311 

89.  Trần Văn Ngọc 17/5/1984 Nam Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0932308813 311 

90.  Hoàng Hải Hoàn 04/01/1979 Nam Quảng Minh Ba Đồn Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0363383054 311 

91.  Hoàng Văn Công  05/4/1989 Nam Quỳnh Liên Hoàng Mai Nghệ An  Lào 16/01/2021 30/01/2021 0964706568 311 

92.  Trần Thị Quyên 04/10/1996 Nữ Phúc Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   312 

93.  Nguyễn Thị Kỳ 05/7/1988 Nữ Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   312 

94.  Bùi Thị Văn 28/02/1973 Nữ Bồng Khê Con Cuông Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   312 

95.  Bùi Thị Thủy 03/01/1991 Nữ Sơn Trúc Anh Thư Hưng Yên Lào 16/01/2021 30/01/2021 0986075680 312 

96.  Trần Thị Sương  01/10/1998 Nữ Tượng  Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0385758364 312 

97.  Trần Thị Duy 01/6/2001 Nữ Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0966389901 312 

98.  Nguyễn Thị Hồng 18/9/1986 Nữ Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868075694 312 

99.  

Nguyễn Thi  Khánh 
Ngân 26/11/2016 Nữ Quảng Phong Ba Đồn Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021   312 

100.  Nguyễn Thế Hòang 07/9/2018 Nam Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   312 

101.  Hòang Thị Biển 16/5/1995 Nữ Thượng Tân Lộc Nam Đàn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   313 

102.  Nguyễn Thị Hải 19/8/1986 Nữ Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0366330231 313 

103.  Lê Thị Lam 01/01/1960 Nữ Quỳnh Liên Hoàng Mai Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   313 

104.  

Nguyễn Thi  Thu 
Hương 22/12/1992 Nữ Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0362824225 313 



105.  Nguyễn Cảnh Khoa 29/9/2019 Nam Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   313 

106.  Trần Thị Liên 06/02/1975 Nữ Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0981466642 313 

107.  Nguyễn Thị Quyết 05/6/1965 Nữ Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0972698777 313 

108.  Trịnh Thị Nguyệt 30/6/1964 Nữ Nông Cống Nông Cống Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0386965800 314 

109.  Thái Thị Yến 10/5/1991 Nữ Quỳnh Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0978804826 314 

110.  Phạm Thị Oanh 08/9/1965 Nữ Cửa Bắc Tp. Nam Đinh Nam Định Lào 16/01/2021 30/01/2021 0989290789 314 

111.  Trịnh Thị Vinh 25/5/1983 Nữ Thiên Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0353001060 314 

112.  Lê Thị Thúy 07/7/1994 Nữ Thiệu Giao Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0353001060 314 

113.  Lê Văn Đăng Khoa 20/102019 Nam Thiệu Giao Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0353001060 314 

114.  Nguyễn Thị Tam 02/02/1966 Nữ Phú Diên Phú Vang TT Huế Lào 16/01/2021 30/01/2021   314 

115.  Nguyễn Thế Hoan 21/10/1957 Nam Quang Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   207 

116.  Nguyễn Thế Hóa 01/6/1990 Nam Quang Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   207 

117.  Nguyễn Thế Lưu 30/5/1995 Nam Quang Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0373623944 207 

118.  Nguyễn Văn Thảo 23/7/1985 Nam An Khánh Hoài Đức  Hà Nội Lào 16/01/2021 30/01/2021 0943688751 207 

119.  Trịnh Lê Hùng 22/7/1994 Nam Ttr Chuối Nông Cống Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0968903898 207 

120.  Bùi Văn Hùng 16/10/1964 Nam Cửa Nam Tp Vinh Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021   207 

121.  Lê Hồng Thanh 12/11/1974 Nam Bắc Hồng Đông Anh  Hà Nội Lào 16/01/2021 30/01/2021 0912313608 207 

122.  Võ Quang Phúc 10/6/1994 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0389770715 208 

123.  Nguyễn Văn Toàn 30/8/1972 Nam Mã Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0395823076 208 

124.  Nguyễn Văn Bảy 06/5/1986 Nam Ttr. Bến Như Thanh  Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0909729250 208 

125.  Ngô Văn Công 20/4/1989 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0969696505 208 

126.  Trần Đình Yên 10/6/2003 Nam Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0354380727 208 

127.  Lê Văn Quỳnh 24/9/1984 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0373356395 208 

128.  Đàm Quang Trung 01/01/1970 Nam Đô Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0988817784 208 

129.  Võ Văn Đức  03/6/1989 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0389770715 208 

130.  Trần Văn Thủy 28/8/1988 Nam Hồi Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0868075703 209 

131.  Phan Bá Toàn 11/3/1994 Nam Hồi Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0386080751 209 

132.  Lang Văn Hào 15/9/1983 Nam Cẩm Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0333034212 209 



133.  Hoàng Lưu 15/9/1982 Nam Diễn Phú Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0981646128 209 

134.  Hoàng Ngọc Tình 08/6/1990 Nam Diễn Phú Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0972148164 209 

135.  Phạm Tuấn Anh 01/01/1993 Nam Nghĩa Trung Nghĩa Hưng Nam Định Lào 16/01/2021 30/01/2021 0365721023 209 

136.  Nguyễn Đăng Khanh 08/3/1987 Nam Mê Trì Từ Liêm Hà Nội Lào 16/01/2021 30/01/2021 0904898387 209 

137.  Nguyễn Văn Hiếu 03/7/1989 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0976127216 209 

138.  Hoàng Văn Nhật 06/11/2008 Nam Thanh Danh Bố Trạch Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0395814426 211 

139.  Hồ Ngọc Thi 10/10/2000 Nam Vĩnh Thành Phú Vang TT Huế Lào 16/01/2021 30/01/2021 0914861547 211 

140.  Nguyễn Hữu Toàn 01/6/1997 Nam Quảng Ngạn Quảng Điền TT Huế Lào 16/01/2021 30/01/2021 0796712454 211 

141.  Nguyễn Văn Dũng 11/11/1994 Nam Thanh Trạch  Bố Trạch Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0326135209 211 

142.  Hoàng Văn Hạnh 06/02/1985 Nam Thanh Trạch  Bố Trạch Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0395814426 211 

143.  Lò Văn Thìn 10/3/1988 Nam Nà Nghịu Sông Mã Sơn La Lào 16/01/2021 30/01/2021 0356056749 211 

144.  Nguyễn Quốc Ánh 22/10/1987 Nam Quảng Liên Quảng Trạch Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0768422274 211 

145.  Trần Quang Hưởng 20/5/1905 Nam Phú Phúc Lý Nhân Hà Nam Lào 16/01/2021 30/01/2021   212 

146.  Nguyễn Chánh Bá 16/10/1982 Nam Quỳnh Lam Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0962726788 212 

147.  Hoàng Hữu Thắng 07/7/1978 Nam Quỳnh Tiền Quảng Trạch Quảng Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021 0335849413 212 

148.  Lê Ngọc Bảo 06/10/1976 Nam Hải Thương Tỉnh Gia Thanh Hóa Lào 16/01/2021 30/01/2021 0387057355 212 

149.  Nguyễn Trạch Minh 11/5/1905 Nam Tây Thành Yên Thành Nghệ An Lào 16/01/2021 30/01/2021 0982091608 212 

150.  Trịnh Tiến Xuất 01/4/1977 Nam Minh Tân Cẩm Khê Phú Thọ Lào 16/01/2021 30/01/2021 0968998938 213 

151.  Nguyễn Đăng Tuấn 09/11/1977 Nam Minh Tân Cẩm Khê Phú Thọ Lào 16/01/2021 30/01/2021 0971473265 213 

152.  Bùi Văn Thuận 27/8/1989 Nam Minh Tân Cẩm Khê Phú Thọ Lào 16/01/2021 30/01/2021 0356502976 213 

153.  Vũ Đình Hưởng 26/8/1995 Nam Hải Ninh Hải Hậu Nam Định Lào 16/01/2021 30/01/2021 0981268995 213 

154.  Nguyễn Văn Thức 09/02/1961 Nam Phương Cộng Tiên Hải Thái Bình Lào 16/01/2021 30/01/2021   213 

155.  Trịnh Văn Tròn 29/01/1985 Nam Yên Trung Yên Phong Bắc Ninh Lào 16/01/2021 30/01/2021 0914552447 213 

156.  Nguyễn Văn Minh 01/7/1985 Nam Yên Trung Yên Phong Bắc Ninh Lào 16/01/2021 30/01/2021 0987689518 213 

157.  Trịnh Trọng Cường 04/3/1990 Nam Minh Tân Cẩm Khê Phú Thọ Lào 16/01/2021 30/01/2021 0962298919 213 

 

Danh sách này có 157 người./. 
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